
    UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
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Chọn đề cương ôn thi tốt nghiệp các lớp đào tạo theo niên chế - Năm 2023 

 

Thực hiện Thông báo số 169/TB-CĐBT ngày 19/6/2023 của Trường Cao 

đẳng Bình Thuận về việc Xây dựng đề cương ôn thi tốt nghiệp năm 2023; Kế 

hoạch số 67/KH-CĐBT ngày 27/6/2023 của Trường Cao đẳng Bình Thuận về việc 

tổ chức thi tốt nghiệp các lớp đào tạo theo niên chế - Năm 2023. 

Nhà trường thông báo đề cương ôn thi tốt nghiệp các lớp đào tạo theo niên 

chế - Năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Lớp Trung cấp Y sĩ đa khoa 34 

1.1. Môn thi Chính trị 

a. Hình thức và thời gian thi: Trắc nghiệm - 60 phút.   

b. Nội dung ôn tập, cụ thể: 

- Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin. 

- Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

- Bài 4: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam. 

- Bài 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. 

* Tài liệu tham khảo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tài liệu dạy học 

môn Giáo dục chính trị (chương trình đào tạo trình độ trung cấp), năm 2020. 

1.2. Môn thi: Lý thuyết tổng hợp 

a. Hình thức và thời gian thi: Trắc nghiệm và tự luận ngắn - 120 phút.   

b. Nội dung ôn tập, cụ thể:  

b1) Bệnh học nội 

- Biến chứng và hướng điều trị của bệnh hen phế quản ở người lớn. 

- Nguyên nhân, triệu chứng gây tăng huyết áp.  

- Triệu chứng cơ năng và hướng điều trị của đau thắt ngực. 

- Nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa trên và nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa dưới. 

b2) Bệnh học ngoại 

- Triệu chứng lâm sàng và biến chứng của vết thương ngực, xử trí vết thương 

ngực ở tuyến y tế cơ sở. 
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- Phân loại vết thương bụng, triệu chứng lâm sàng và xử trí vết thương bụng ở 

tuyến y tế cơ sở. 

- Triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, viêm phúc mạc, xử trí viêm phúc mạc ở 

tuyến y tế cơ sở. 

- Nguyên nhân, phân loại tổn thương, triệu chứng lâm sàng, biến chứng của 

gãy xương, xử trí gãy xương ở tuyến y tế cơ sở. 

b3) Sức khỏe trẻ em 

- Những lợi ích của sữa mẹ, qua đó trình bày cụ thể nội dung sữa mẹ có các 

chất kháng khuẩn.  

- Xử trí trẻ tiêu chảy cấp chưa có dấu hiệu mất nước (phát đồ A). 

- Liệu pháp corticoid trong điều trị hội chứng thận hư.  

- Các nội dung xử trí trẻ co giật, qua đó trình bày cụ thể nội dung cắt cơn co giật. 

b4) Bệnh truyền nhiễm và xã hội 

- Triệu chứng lâm sàng và biến chứng của bệnh Quai bị. 

- Triệu chứng lâm sàng và cách điều trị của bệnh Viêm gan siêu vi B.  

- Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của Sốt xuất huyết Dengue và sốt 

xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo. 

- Triệu chứng lâm sàng và biến chứng trong bệnh uốn ván. 

b5) Sức khỏe sinh sản 

- Các nội dung để chẩn đoán thai ngoài tử cung. 

- Triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán và dự phòng dọa vỡ tử cung trong chuyển dạ. 

- Chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, biến chứng và dự phòng tiền sản giật. 

- Nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, điều trị và dự phòng băng huyết sau 

sanh do đờ tử cung. 

1.3. Môn Thực hành nghề nghiệp 

a. Hình thức và thời gian thi: Thực hành – Thời gian: Theo yêu cầu của đề thi.   

b. Nội dung ôn tập, cụ thể:  

- Thực hành tay nghề: Tại cơ sở y tế có người bệnh nằm, bốc thăm tên người 

bệnh và nhận định tình trạng bệnh.  

- Làm bệnh án tại Trường, thực hành làm bệnh án người bệnh (theo mẫu) trên 

cơ sở các thông tin thu thập được và hỏi vấn đáp trên bệnh án.  

2. Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 13 

2.1. Môn thi Chính trị 

a. Hình thức và thời gian thi: Trắc nghiệm - 60 phút.   

b. Nội dung ôn tập, cụ thể: 

- Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin. 
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- Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

* Tài liệu tham khảo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tài liệu dạy học 

môn Giáo dục chính trị (trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng), năm 2020. 

2.2. Môn thi: Lý thuyết tổng hợp 

a. Hình thức và thời gian thi: Trắc nghiệm và tự luận ngắn - 120 phút.   

b. Nội dung ôn tập, cụ thể:  

b1) Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa 

- Nội dung các bước: mục tiêu, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc cho người 

bệnh suy tim có chẩn đoán điều dưỡng: “Người bệnh giảm tưới máu tổ chức liên 

quan đến giảm chức năng co bóp của tim biểu hiện mệt mỏi, hồi hộp, đi tiểu ít, tiểu 

đêm, huyết áp tâm thu giảm, đau ngực, rối loạn nhịp tim…”. 

- Nội dung cần nhận định về các vấn đề sức khỏe ở người bệnh Hen phế quản. 

- Nội dung của các bước: mục tiêu; lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc, tiêu 

chuẩn lượng giá cho người bệnh Viêm dạ dày có chẩn đoán điều dưỡng: “Người 

bệnh có chế độ dinh dưỡng kém liên quan đến cơn đau bụng, thói quen ăn uống 

không đúng biểu hiện ăn ít, sụt cân, bữa ăn không hợp lý”. 

- Điều trị bệnh tiểu đường type II: nguyên tắc điều trị, mục tiêu của việc dùng 

thuốc; mục tiêu của tiết chế dinh dưỡng; mục tiêu của luyện tập, vận động. 

 b2) Chăm sóc người lớn bệnh ngoại khoa 

- Công việc của Điều dưỡng cần chuẩn bị cho người bệnh một ngày trước mổ 

và ngày mổ. 

- Nội dung các bước: mục tiêu; lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc cho người 

bệnh sau mổ ruột thừa viêm có chẩn đoán điều dưỡng: “Người bệnh tổn thương da 

vùng hố chậu phải, rốn, hố chậu trái liên quan đến phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa viêm 

biểu hiện có vết mổ nội soi vùng đặc hiệu”. 

- Nhận định về các vấn đề sức khỏe ở người bệnh trước mổ sỏi mật. 

- Nội dung của các bước: mục tiêu; lập và thực hiện kế hoạch, tiêu chuẩn lượng 

giá cho người bệnh sau chấn thương sọ não có chẩn đoán Điều dưỡng: “Người bệnh 

và gia đình rối loạn tâm lý liên quan đến chưa có kiến thức về bệnh (vệ sinh cá nhân, 

tâm thần, vận động) biểu hiện hồi hộp, lo lắng, ngủ ít, tri giác giảm”.  

b3) Chăm sóc sức khỏe phụ nữ - bà mẹ gia đình 

- Các bước trong kế hoạch chăm sóc thai phụ thời kì chuyển dạ. (Nhận định, 

lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch và tiêu chuẩn lượng giá). 

- Các bước trong kế hoạch chăm sóc thai phụ dọa sẩy thai. (Nhận định, chẩn 

đoán điều dưỡng, lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch và đánh giá chăm sóc). 
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- Ưu điểm, nhược điểm, chỉ định và chống chỉ định của phương pháp tránh 

thai tạm thời bằng bao cao su. 

- Cơ chế tác dụng, ưu điểm, nhược điểm, chỉ định và chống chỉ định của 

phương pháp tránh thai tạm thời bằng dụng cụ tử cung. 

b4) Chăm sóc sức khỏe trẻ em  

- Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây bệnh còi xương do thiếu vitamin D 

ở trẻ em. 

- Trình bày phác đồ điều trị tiêu chảy cấp không mất nước (Phác đồ A).  

- Nội dung của các bước: mục tiêu, lập và thực hiện kế hoạch, tiêu chuẩn 

lượng giá cho trẻ bị bệnh viêm phổi nặng có chẩn đoán điều dưỡng: “Trẻ có đường 

thở không thông liên quan đến tăng tiết đàm, co thắt đường thở biểu hiện khò khè, 

khó thở, tím tái, nhịp thở nhanh”. 

- Nguyên tắc chăm sóc một trẻ co giật do sốt cao. 

b5) Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm 

- Nội dung các bước: mục tiêu, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc cho người 

bệnh Sởi có chẩn đoán điều dưỡng: “Người bệnh nhiễm trùng liên quan đến sự 

xâm nhập của vi rút ở đường hô hấp, tiêu hóa biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau người, 

viêm long hô hấp, tiêu chảy…”. 

- Nội dung cần nhận định về các vấn đề sức khỏe ở người bệnh Lỵ và người 

bệnh Uốn ván. 

- Nội dung các bước: mục tiêu, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc cho người 

bệnh HIV/AIDS có chẩn đoán điều dưỡng: “Người bệnh có các tổn thương ở da 

liên quan đến vệ sinh kém, hạn chế vận động, bội nhiễm biểu hiện sốt, các vết loét 

nhiễm trùng, chảy dịch…”.  

2.3. Môn thi: Thực hành nghề nghiệp 

a. Hình thức và thời gian thi: Thực hành – Thời gian thi: Theo yêu cầu của đề 

thi.   

b. Nội dung ôn tập, cụ thể:  

- Thực hành tay nghề: Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên mô hình. 

Đánh giá bằng bộ bảng kiểm Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.  

- Kế hoạch chăm sóc: Tại cơ sở y tế có người bệnh nằm, bốc thăm tên người 

bệnh và tiến hành nhận định tình trạng của người bệnh. Tại Trường, thực hành lập 

kế hoạch chăm sóc người bệnh (theo mẫu) và hỏi vấn đáp trên kế hoạch chăm sóc.  

3. Lớp Cao đẳng Dược 4ABC và lớp Cao đẳng Dược LT 1A 

3.1. Môn thi Chính trị 

a. Hình thức và thời gian thi: trắc nghiệm – 60 phút.   
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b. Nội dung ôn tập, cụ thể: 

- Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin. 

- Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

* Tài liệu tham khảo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tài liệu dạy học 

môn Giáo dục chính trị (trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng), năm 2020. 

3.2. Môn thi: Lý thuyết tổng hợp 

a. Hình thức và thời gian thi: trắc nghiệm và tự luận ngắn – 120 phút.   

b. Nội dung ôn tập, cụ thể:  

b1) Hóa dược  

- Công thức cấu tạo chung của sulfamid kháng khuẩn. 

- Vẽ công thức cấu tạo của Morphin; Sự liên quan giữa cấu trúc và tác động 

dược lực của các chất giảm đau tương tự morphin. 

- Cơ chế tác dụng của các kháng sinh họ β – lactam; Cơ chế kháng lại kháng 

sinh β – lactam của vi khuẩn. 

- Tác dụng không mong muốn của các kháng sinh nhóm aminosid. 

- Định nghĩa thuốc mê, nêu các tiêu chuẩn của một thuốc mê tốt. 

- Phân loại theo hiệu lực tác dụng và chống chỉ định của kháng sinh nhóm 

cyclin. 

- Kể tên 3 nhóm chức (Trong công thức cấu tạo) liên quan nhiều đến tác dụng 

của Morphin, cho ví dụ cụ thể. 

b2) Dược liệu 

- Kể tên các phương pháp chế tạo tinh dầu; nguyên tắc của phương pháp cất 

kéo hơi nước; vai trò các bộ phận của một thiết bị cất tinh dầu.  

- Kể tên các nội dung cần thực hiện để kiểm tra chất lượng dược liệu (theo 

tiêu chuẩn DĐVN); các chỉ tiêu để kiểm tinh khiết dược liệu (theo tiêu chuẩn 

DĐVN).  

- Tác dụng của tinh dầu trong Y dược học.  

- Tác dụng sinh học của nhóm hợp chất Flavonoid có trong dược liệu. 

- Tác dụng, công dụng acid hữu cơ.  

- Cây Nghệ vàng: Tên khoa học; Đặc điểm thực vật; Bộ phận dùng và thu hái, 

chế biến; Thành phần hóa học chính; Tác dụng, công dụng chính.  

- Cây Tràm: tên khoa học, đặc điểm thực vật, phân bố, bộ phận dùng, thành 

phần hóa học chính, tác dụng và công dụng.  

- Cây Kim ngân: tên khoa học, đặc điểm thực vật, phân bố, bộ phận dùng, 

thành phần hóa học chính, tác dụng và công dụng.  
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b3) Bào chế 

- Kỹ thuật điều chế siro thuốc.  

- Phương pháp xác định kiểu nhũ tương.  

- Vẽ sơ đồ điều chế hỗn dịch bằng phương pháp phân tán cơ học với phương 

tiện cối chày.  

- Vì sao khi điều chế thuốc nhỏ mắt, cần thêm vào công thức chất sát khuẩn; 

Nêu các chất sát khuẩn hay dùng.  

- Vai trò của tá dược rã, giải thích cơ chế “rã” trong dạng bào chế thuốc viên nén.  

- Nguyên tắc trộn bột kép.  

- Các yêu cầu đối với tá dược thuốc mỡ. 

b4) Dược lý 

- Nguyên tắc sử dụng các thuốc chống viêm không steroid (NSAID).  

- Tác dụng không mong muốn của kháng sinh nhóm Quinolon  

- Nguyên tắc sử dụng kháng sinh.  

- Những lưu ý khi dùng thuốc Corticoid.  

- Các tương tác thuốc có thể gặp khi dùng thuốc kháng histamin H1.  

- Tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, cách dùng - liều dùng của 

thuốc Acetaminophen.  

- Cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định và cách dùng - liều 

dùng của thuốc Metformin.  

- Tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, chống chỉ định và cách 

dùng, liều dùng của thuốc Oresol gói 27.9g có thành phần:  

Glucose khan ............................................................................................. 20 g 

Natri clorid ................................................................................................ 3,5 g 

Natri citrat dihydrat ................................................................................... 2,9 g    

Kali clorid ................................................................................................  1,5 g 

b5) Pháp chế - Quản lý dược 

- Kể tên các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

- Thế nào là “thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng” và thế nào là “thuốc giả”. 

- Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở 

bán lẻ thuốc. 

- Địa bàn được phép mở quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã. 

- Liệt kê cơ sở vật chất, kỹ thuật trong tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc đối với quầy thuốc. 

- Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược. 

3.3. Môn thi: Thực hành nghề nghiệp 
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a. Hình thức và thời gian thi: Thực hành – Thời gian: Theo yêu cầu của đề thi.   

b. Nội dung ôn tập, cụ thể:  

- Thực hiện 1 trong 3 bài thực hành về Bào chế - Sinh dược học các dạng 

thuốc, Hóa dược, Dược liệu.  

- Nhận thức 10 thành phẩm thuốc tân dược và nhận thức 10 vị thuốc dược liệu.  

Đề nghị Trưởng các Khoa: Y - Dược, Khoa học cơ bản & Bộ môn chung và 

trưởng các đơn vị có liên quan triển khai nội dung Thông báo này đến nhà giáo và 

các đối tượng dự thi biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Hội đồng thi TN năm 2023; 

- Các đơn vị thuộc Trường;  

- Website Trường; 
- Lưu: VT; các Khoa:Y-Dược, KHCB&BMC; KT&ĐBCL. 
 

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                          

Trần Thị Kim Chung 
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